
UBND TỈNH AN GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ Y TẾ                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

               DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƢỢC
Từ ngày 23/4/2018 đến 05/07/2022

Họ, tên điệm Tên Ngày sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Cơ sở Minh Châu

Sạp số 016-018, lô C, 

trung tâm thƣơng mại 

thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang

000509/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

24/4/2018 X X Lâm Sơn Thủy 1985
2160/AG-

CCHND
21/7/2016 SYT An Giang

2 Cơ sở Minh Châu

số 99/3, khóm Trà 

Sƣ, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, An Giang

2396/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
13/10/2020

X X

Phạm Văn Hổ 19854

00996/CCH

N-D-SYT-

AG 07/10/2019

SYT An Giang

3 Cơ Sở Vạn Tƣờng

số 15/5B, Bùi Thị 

Xuân, phƣờng Mỹ 

Xuyên, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

000569/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
14/07/2021 X X Hàng Thoại Tƣờng 1950

0635/AG-

CCHND
12/8/2014 SYT An Giang

4 Cơ Sở Vạn Tƣờng

Số 15/5B Bùi Thị 

Xuân, phƣờng Mỹ 

Xuyên, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

000298/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3/11/2017 X X Lê Thị Trúc Hà 1985
2101/AG-

CCHND
08/6/2016

Sở Y tế An 

Giang

5 Cơ Sở Kim Đào

số 37 Bis, Đông An 

5, phƣờng Mỹ 

Xuyên, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

000568/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

010/6/2018 X X Huỳnh Kim Đào 22/10/1975
0402/AG-

CCHND
03/03/2014 SYT An Giang

6 Cơ sở Hƣng Hòa Đƣờng

lô 3, khóm 4, Lý Thái 

Tổ, P. Mỹ Long, Tp. 

Long Xuyên, An 

Giang

000891/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
14/09/2018

X X

Chung Văn Hoa

1965
2148/AG-

CCHND
13/07/2016

SYT An Giang

7 Cơ sở Hạnh Chƣơng

số 152/4, Nguyễn 

Thái Học, phƣờng 

Mỹ Bình, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

000989/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
19/10/2018 X X Đặng Thị Kim Hồng 22/8/1984

000277/CC

HN-D-SYT-

AG 25/10/2017

SYT An Giang

8 Cơ sở Hạnh Chƣơng

số 03 Phan Chu 

Trinh, phƣờng Mỹ 

Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

2163/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
02/07/2020

X X

Trần Thị Mỹ Hạnh 1975

000055/CC

HN-D-SYT-

AG 24/8/2017

SYT An Giang

9 Cơ sở Quách Tất

ấp Thị II, xã Hội An, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

01148/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
02/01/2019

X X

Quách Tất 17/11/1929

0747/AG-

CCHND
08/07/2015

SYT An Giang

10 Cơ sở Tam Sanh Đƣờng

số 36, Chu Văn An, 

ấp Thƣợng 2, TT. 

Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

01287/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 
22/03/2019 X X Lƣơng Thị Thắm 22/02/1952

00716/CCH

N-D-SYT-

AG 19/12/2018

SYT An Giang

11 Cơ sở Đại Quang

số 94, Ngô Quyền, 

TT. Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

01325/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
09/04/2019 X X Nguyễn Thị Tuyết Vân 1974

00713/CCH

N-D-SYT-

AG 03/12/2018

SYT An Giang

12 Cơ sở Đại Quang 1

số 94, Ngô Quyền, 

TT. Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

01326/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 
09/04/2019 X X Nguyễn Thị Yểm 1980

1275/AG-

CCHND
02/7/2015

SYT An Giang

13 Cơ sở Thanh Trí

số 81, Lê Minh 

Ngoan, phƣờng Mỹ 

Long, Tp. Long 

Xuyên, tỉnh An 

01349/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 
12/4/2019 X X Hứa Kim Lên 1954

0438/AG-

CCHND
04/04/2014

SYT An Giang

Ngày cấp

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dƣợc
Chứng chỉ hành nghề

Ghi chúSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCNĐĐK

KD

Loại hình

Phạm vi 

kinh 

doanh

Số CN GPPNgày cấp



14 Cơ sở Hiệp Hòa Đƣờng

số 17, Sƣơng Nguyệt 

Anh, phƣờng A, 

thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

01451/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 
29/05/2019 X X Trƣơng Muội 10/2/1956

0437/AG-

CCHND
04/04/2014

SYT An Giang

15 Cơ sở Hiệp Hòa Đƣờng

số 17, Sƣơng Nguyệt 

Anh, phƣờng A, 

thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

01452/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
29/05/2019 X X Trần Trí 08/04/1984

0309/AG-

CCHND
10/7/2014

SYT An Giang

16 Cơ sở Hƣng Long

số 84, Đống Đa, 

khóm 5, phƣờng 

Châu Phú A, Tp. 

Châu Đốc, An Giang

01495/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc từ 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

25/06/2019 X X Thái Huy Long 25/10/1985

000331/CC

HN-D-SYT-

AG

30/11/2017 SYT An Giang

17 Cơ sở Vạn Xuân

số 243, đƣờng Trần 

Phú, ấp Phú Hữu, 

TT. Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

01556/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc từ 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

12/7/2019 X X Trịnh Kim Trúc 25/02/1962

00770/CCH

N-D-SYT-

AG

05/03/2019 SYT An Giang

18 Cơ sở Vạn Xuân

Số 243 Trần Phú, ấp 

Phú Hữu, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại 

Sơn, An Giang

000443/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
2/2/2018 X X Huỳnh Diễm Thúy 1971

1606/AG-

CCHND
09/11/2015

Sở Y tế An 

Giang

19 Cơ sở Khánh Phƣơng

số 32/2, Lê Chân, 

khóm Mỹ Quới, P. 

Mỹ Quý, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

01533/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc từ 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

11/7/2019 X X Nguyễn Thị Tồ Trân 13/03/1994

000183/CC

HN-D-SYT-

AG

27/09/2017 SYT An Giang

20 Cơ sở Phục An Đƣờng

số 232, ấp Thị 1, xã 

Hội An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

01565/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
22/07/2019 X X Chung Ái Quốc 05/08/1971

00857/CCH

N-D-SYT-

AG

14/06/2019 SYT An Giang

21 Cơ sở Phục Hƣng Đƣờng

Số 100, An Lạc, An 

Thạnh Trung, huyện 

Chợ Mới, An Giang

01647/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
09/09/2019 X X Chung Thu Nhung 1961

00858/CCH

N-D-SYT-

AG 14/06/2019

SYT An Giang

22 Cơ sở Điền Thị

Số  409, tổ 1, ấp 

Long Mỹ 1, xã Long 

Giang, huyện Chợ 

Mới, An Giang

01693/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
26/09/2019 X X Điền Vi Đệ 1961

0592/AG-

CCHND
29/07/2014

SYT An Giang

23 Cơ sở Tấn Phát

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang

01692/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
26/09/2019 X X Trần Thị Cẩm Nhi 26/12/1994

000678/CC

HN-D-SYT-

AG 06/11/2018

SYT An Giang

24 Cơ sở Phƣơng Hòa Sanh

số 6 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phƣờng Châu 

Phú A, Tp. Châu 

Đốc, An Giang

01911/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
09/12/2019

X X

Trần Minh Ngọc 1964

0473/AG-

CCHND
24/04/2014

SYT An Giang

25 Cơ sở Phƣơng Hòa Sanh

số 6 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phƣờng Châu 

Phú A, Tp. Châu 

Đốc, An Giang

01910/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
09/12/2019

X X

Trần Lập Sanh 1930

0474/AG-

CCHND
24/04/2019

SYT An Giang

26 Cơ sở Phƣớc Sanh Đƣờng

số 5 Nguyễn Huệ, tổ 

4, khóm Long Thị C, 

phƣờng Long Hƣng, 

Tx. Tân Châu, An 

01801/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
04/11/2019

X X

Lý Đại Dũng 08/06/1976

00831/CCH

N-D-SYT-

AG 21/05/2019

SYT An Giang

27 Cơ sở Tinh Thần

số 77 Nguyễn Huệ, 

phƣờng Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang

01772/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
18/10/2019

X X

Tiêu Văn Nghĩa 1962

0558/AG-

CCHND
10/7/2014

SYT An Giang

28 Cơ sở Tinh Thần

số 77 Nguyễn Huệ, 

phƣờng Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang

01773/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
18/10/2019

X X

Lý Thị Dúng Em 1966

0559/AG-

CCHND
10/7/2014

SYT An Giang

29 Cơ sở Nhơn Hòa Đƣờng

số 3143 ấp Vĩnh Lộc, 

xã Vĩnh Bình, huyện 

Châu Thành, An 

Giang

01941/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
16/12/2019

X X

Nguyễn Thị Thu Thy 06/11/1995

00949/CCH

N-D-SYT-

AG 04/09/2019

SYT An Giang



30 Cơ sở Ngọc Yên

số 197A, ấp Trung 

Hòa, xã Tân Trung, 

huyện Phú Tân, An 

Giang

1992/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
30/12/2019

X X

Phan Thị Kim Phụng 22/12/1987

01052/CCH

N-D-SYT-

AG 05/11/2019

SYT An Giang

31 Cơ sở Bình An Tƣờng

tổ 8, ấp Tân Phú B, 

xã Tân An, Tx. Tân 

Châu, An Giang

2016/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
14/01/2020

X X

Thái Chí Lợi 1972

0482/AG-

CCHND
24/04/2014

SYT An Giang

32 Cơ sở Sanh Sanh Đƣờng

số 4 Nguyễn Huệ, 

khóm Long Thạnh C, 

phƣờng Long Hƣng, 

Tx. Tân Châu, An 

2015/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
14/01/2020

X X

Lâm Hồng Thạnh 1970

0484/AG-

CCHND
24/04/2014

SYT An Giang

33 Cơ sở Sanh Sanh Đƣờng

số 4 Nguyễn Huệ, 

khóm Long Thạnh C, 

phƣờng Long Hƣng, 

Tx. Tân Châu, An 

2079/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
20/03/2020

X X

Trần Ngọc Vân An 1990

1876/AG-

CCHND
14/03/2016

SYT An Giang

34 Cơ sở Trƣờng An Đƣờng II

số 61 Ngô Quyền, tổ 

7, khóm Long Thạnh 

A, phƣờng Long 

Thạnh, Tx. Tân 

2053/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
09/03/2020

X X

Lƣu Tuyết Loan 1969

0459/AG-

CCHND
04/04/2014

SYT An Giang

35 Cơ sở Năm Luông

số 05 Phan Chu 

Trinh, phƣờng Mỹ 

Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

2054/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
09/03/2020

X X

Trần Văn Luông 1954

0549/AG-

CCHND
12/6/2014

SYT An Giang

36 Cơ sở Thái Sơn

số 549, tổ 24, ấp Hòa 

Long 4, thị trấn An 

Châu, huyện Châu 

Thành, An Giang

2080/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
01/4/2020

X X

Nguyễn Tấn Quan 1964

0769/AG-

CCHND
27/10/2014

SYT An Giang

37 Cơ sở Hoàng Minh

tổ 2, khóm Thới Hòa, 

thị trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, An 

Giang

2091/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
11/5/2020

X X

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 6/9/1971

00813/CCH

N-D-SYT-

AG 18/04/2019

SYT An Giang

38 Cơ sở Thanh Hƣng

số 28/8 Trần Quý 

Cáp, phƣờng Mỹ 

Thới, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

2152/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
08/06/2020

X X

Trần Nghĩa Tình 1985

1581/AG-

CCHND
28/10/2015

SYT An Giang

39 Cơ sở Vạn Tâm Đƣờng

số 1099, tổ 55, ấp 

Phú Hòa 2, xã Bình 

Hòa, huyện Châu 

Thành, An Giang

2162/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
02/07/2020

X X

Nguyễn Văn Hậu 1977

001268/CC

HN-D-SYT-

AG 22/05/2020

SYT An Giang

40 Cơ sở Cửa Hàng Dƣợc Liệu

số 256/23 Thoại 

Ngọc Hầu, phƣờng 

Mỹ Phƣớc, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

2164/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
02/07/2020

X X

Diệp Lầu 1945

0435/AG-

CCHND
24/04/2014

SYT An Giang

41 Cơ sở Năm My

số 570 đƣờng Trà Sƣ, 

khóm Trà Sƣ, TT 

Nhà Bàng, huyện 

Tịnh Biên, An Giang

2226/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
13/7/2020

X X

Đặng Hữu Vinh 1990

000643/CC

HN-D-SYT-

AG 01/10/2018

SYT An Giang

42 Cơ sở Khôn Hòa

số 515 Nguyễn Huệ, 

ấp Đông Sơn 2, thị 

trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

2244/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
28/7/2020

X X

Văn Phụng 1966

0521/AG-

CCHND
19/05/2014

SYT An Giang

43 Cơ sở Hạnh Sanh Đƣờng

ấp thị, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

2245/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
18/8/2020

X X

Tăng Ngọc Dung 1951

0519/AG-

CCHND
19/05/2014

SYT An Giang

44 Cơ sở Vĩnh An Đƣờng

số 2/2 Nguyễn Trãi, 

phƣờng Mỹ lOng, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang

2287/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
14/9/2020

X X

Nguyễn Thị Kim Lợi 1984

1205/AG-

CCHND
03/06/2015

SYT An Giang

45 Cơ sở Vĩnh Xuân Hòa

số 512, tổ 5, ấp Tân 

Hiệp A, thị trấn Óc 

Eo, huyện Thoại Sơn, 

An Giang

2490/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
23/02/2022

X X

Lý Quý Linh 1973

001983/CC

HN-D-SYT-

AG 13/01/2022

SYT An Giang



46 Cơ sở Vĩnh Xuân Hòa

số 512, tổ 5, ấp Tân 

Hiệp A, thị trấn Óc 

Eo, huyện Thoại Sơn, 

An Giang

2285/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
14/9/2020

X X

Lƣu Tuyết Hƣơng 1953

0757/AG-

CCHND
27/10/2014

SYT An Giang

47 Cơ sở Thanh Danh

số 73/3, khóm Trà 

Sƣ, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, An Giang

2395/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
13/10/2020

X X

Cao Thanh Thới 1950

0628/AG-

CCHND
05/08/2014

SYT An Giang

48 Cơ sở Trƣờng An Đƣờng 

số 94 Nguyễn Công 

Nhàn, khóm Long 

Thị B, phƣờng Long 

Hƣng, Tx. Tân Châu, 

2397/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
13/10/2020

X X

Lƣu Võ Ái Liềl 1990

0980/AG-

CCHND
27/02/2015

SYT An Giang

49 Cơ sở Trƣờng An Đƣờng 

số 94 Nguyễn Công 

Nhàn, khóm Long 

Thị B, phƣờng Long 

Hƣng, Tx. Tân Châu, 

2398/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 
13/10/2020

X X

Trần Kim Thanh 1983

0614/AG-

CCHND
29/07/2014

SYT An Giang

50 KIM LONG

Số 280 Thủ Khoa 

Nghĩa, phƣờng Châu 

Phú A, Tp. Châu 

Đốc, An Giang

000062/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7/8/2017 X X La Mỹ Tiên 1941
0361/AG-

CCHND
20/01/2014

Sở Y tế An 

Giang

51 Cơ sở Ánh Mai

tổ 8, khóm Vĩnh Tân, 

P. Vĩnh Ngƣơn, Tp. 

Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

000063/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

07/08/2017 X X Tô Thị Phƣợng 1970
1007/AG-

CCHND
16/03/2018

Sở Y tế An 

Giang

52 UY LONG ĐƢỜNG

Số 290 Lý Thái Tổ, 

phƣờng Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang

000065/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7/8/2017 X X Nguyễn Thị Kim Tuyến 1983
2329/AG-

CCHND
06/10/2016

Sở Y tế An 

Giang

53 THU HÀ

Số 3/49, khóm Thới 

Hòa, phƣờng Mỹ 

Thạnh, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

000066/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7/8/2017 X X Mai Thị Hà 1953
1959/AG-

CCHND
13/04/2016

Sở Y tế An 

Giang

54 ĐỨC MINH

Số 36/1A Lê Chân, 

phƣờng Mỹ Quý, Tp. 

Long Xuyên, An 

Giang

000114/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

28/8/2017 X X Nguyễn Thị Minh Thƣ 1981
1961/AG-

CCHND
13/04/2016

Sở Y tế An 

Giang

55

MINH ĐỨC DƢỢC 

ĐƢỜNG

Tổ 21, ấp Bình Minh, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, An Giang

000151/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

5/9/2017 X X Nguyễn Quốc Thái 1985
2057/AG-

CCHND
24/05/2016

Sở Y tế An 

Giang

56 PHƢỚC AN ĐƢỜNG

Số 14 Nguyễn Huệ 

A, phƣờng Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang

000160/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

11/9/2017 X X Lƣơng Văn Thông 1946
0447/AG-

CCHND
04/04/2014

Sở Y tế An 

Giang

57 TÂN XƢƠNG LỢI

Số 164/5, khóm Hòa 

Thuận, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, An Giang

000224/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6/10/2017 X X Tăng Tự Tân 1945
0875/AG-

CCHND
12/01/2015

Sở Y tế An 

Giang

58 TUYẾT NGA

Số 31 Thủ Khoa 

Nghĩa, phƣờng Châu 

Phú A, Tp. Châu 

Đốc, An Giang

000225/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6/10/2017 X X Lê Thị Tuyết Nga 1966
1534/AG-

CCHND
30/9/2015

Sở Y tế An 

Giang

59 PHÚC HƢNG

Tổ 23, ấp Kiến Hƣng, 

xã Kiến Thành, 

huyện Chợ Mới, An 

Giang

000296/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3/11/2017 X X Trần Thị Xuân Trang 1989
2147/LA-

CCHN
30/3/2016 Sở Y tế Long An

60 NGUYỆT NGA

Số 1325B/67 Trần 

Hƣng Đạo, phƣờng 

Bình Đức, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

000347/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

30/11/2017 X X Dƣơng Thị Tuyết Ly 1983
2471/AG-

CCHND
19/12/2016

Sở Y tế An 

Giang

61 VẠN PHONG NGUYÊN

Tổ 17, ấp Mỹ Chánh, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, An Giang

000374/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

Bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

21/12/2017 X X Trƣơng Đức Minh 1967
2505/AG-

CCHND
29/12/2016

Sở Y tế An 

Giang



62 VẠN XUÂN

Số 243 Trần Phú, ấp 

Phú Hữu, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại 

Sơn, An Giang

000443/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
2/2/2018 X X Huỳnh Diễm Thúy 1971

1606/AG-

CCHND
09/11/2015

Sở Y tế An 

Giang

63 QUÃNG ĐỨC NGUYÊN

Ấp Phú Xƣơng, thị 

trấn Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, An Giang

000454/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

8/2/2018 X X Nguyễn Thị Kim Yến 1985

000358/CC

HN-D-SYT-

AG

27/12/2017
Sở Y tế An 

Giang

64 QUÃNG ĐỨC NGUYÊN

Ấp Phú Xƣơng, thị 

trấn Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, An Giang

000455/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
8/2/2018 X X Lâm Chánh Tính 17/07/1987

000176/CC

HN-D-SYT-

AG

27/9/2017
Sở Y tế An 

Giang

65

QUÃNG ĐỨC NGUYÊN 

02

Ấp Phú Xƣơng, thị 

trấn Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, An Giang

000456/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

8/2/2018 X X Nguyễn Thành Hùng 1986
1839/AG-

CCHND
14/03/2016

Sở Y tế An 

Giang

66 Quãng Đức Nguyên 2

Ấp Phú Xƣơng, thị 

trấn Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, An Giang

000457/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
8/2/2018 X X Lâm Thị Tú Ngân 1982

000168/CC

HN-D-SYT-

AG

19/09/2017
Sở Y tế An 

Giang

67 TRƢỜNG AN ĐƢỜNG 2

Số 61 Ngô Quyền, tổ 

7, khóm Long Thạnh 

A, phƣờng Long 

Thạnh, Tx. Tân 

000461/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dƣợc liệu, 

12/2/2018 X X Lê Hữu Hiền 1973
0742/AG-

CCHND
13/10/2014

Sở Y tế An 

Giang

68 Tam Sanh Đƣờng

Số 36 Chu Văn An, 

ấp Thƣợng 2, thị trấn 

Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, An Giang 

001/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm Đông 

Y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm Đông

Y, thuốc từ 

19/09/2013 X X Lƣơng Thị Thắm 1952
2140/CCH

N-D
04/09/2012

Sở Y tế An 

Giang

69 Vạn Tế Đƣờng

Tổ 46, ấp Phú Hòa 1, 

xã Bình Hòa, huyện 

Châu Thành, An 

Giang 

003/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm Đông 

Y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm Đông

Y, thuốc từ 

19/09/2013 X X Quách Sĩ Vân 1969
0743/AG-

CCHND
13/10/2014

Sở Y tế An 

Giang

70 Thiên Thọ Đƣờng 2

Số 3 Hai Bà Trƣng, 

khóm Long Thạnh A, 

phƣờng Long Thạnh, 

TX.Tân Châu, An 

01118/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
18/12/2018 X X Lý Cƣờng 1979

0485/AG-

CCHND
24/04/2014

Sở Y tế An 

Giang

71 Phƣơng Hòa Đƣờng

Số 37 Chi Lăng, 

khóm 5, phƣờng 

Châu Phú A, 

TP.Châu Đốc, An 

016/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm Đông 

Y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm Đông

Y, thuốc từ 

26/05/2014 X X Lữ Sấy Muội 1951
0317/AG-

CCHND
18/12/2013

Sở Y tế An 

Giang

72 Phƣơng Hòa Đƣờng

Số 21 Chi Lăng, 

phƣờng Châu Phú A, 

Tp. Châu Đốc, An 

Giang 

093/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ

dƣợc liệu
06/10/2016 X X Lữ Thị Huệ Linh 1981

0547/AG-

CCHND
12/06/2014

Sở Y tế An 

Giang

73 Lai Đức Đƣờng

Ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, 

An Giang 

033/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

14/10/2014 X X Quách Thị Lến 1944
0599/AG-

CCHND
29/07/2014

Sở Y tế An 

Giang

74 Kiến Thị Hạnh 7

Số 45 Đinh Tiên 

Hoàng, ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện 

035/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

27/10/2014 X X Nguyễn Ngọc Nhự 1970
0023/AG-

CCHND
15/05/2013

Sở Y tế An 

Giang

75 Cơ sở Tập Phát

số 86 Lê Thị Nhiên, 

phƣờng Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang

2081/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
01/4/2020

X X

Nguyễn Thị Xuân Đào 1983

0750/AG-

CCHND
13/10/2014

SYT An Giang

76 Năm Luông

Số 05 Phan Chu 

Trinh, phƣờng Mỹ 

Long, TP.Long 

Xuyên, An Giang 

000161/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

11/09/2017 X X Lê Thị Kim Tiếng 1982
0606/AG-

CCHND
29/07/2014

Sở Y tế An 

Giang

77 Xuân Tứ Hiếu

Tổ 04, ấp Vĩnh 

Thạnh B, xã Vĩnh 

Hòa, TX.Tân Châu, 

An Giang 

047/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

21/01/2015 X X Võ Thị Kiếm 1985
0100/AG-

CCHND
15/05/2013

Sở Y tế An 

Giang



78 Vạn Hòa Đƣờng

Số 220 Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng Châu 

Phú A, TP.Châu Đốc, 

An Giang 

050/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán 

buôn dƣợc 

liệu

Bán buôn

dƣợc liệu
04/03/2015 X X Nguyễn Thị Cánh 1950

512/CCHN-

YHCT
16/02/2011

Sở Y tế An 

Giang

79 Vạn Hòa Đƣờng

Số 220 Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng Châu 

Phú A, TP.Châu Đốc, 

An Giang 

051/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

04/03/2015 X X Lữ Muội 1955
517/CCHN-

YHCT
14/6/2011

Sở Y tế An 

Giang

80 Lộc Quí

Số 72/3, khóm Trà 

Sƣ, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, An Giang

055/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán 

buôn dƣợc 

liệu

Bán buôn

dƣợc liệu
18/05/2015 X X Trần Ngọc Thế 1953

0781/AG-

CCHND
29/10/2014

Sở Y tế An 

Giang

81 Vĩnh Chƣơng

Số 2 Trƣơng Định, 

phƣờng Châu Phú B, 

Tp. Châu Đốc, An 

Giang 

061/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

08/07/2015 X X Lê Thị An 1965
0243/AG-

CCHND
30/10/2013

Sở Y tế An 

Giang

82 Phƣớc Điền

Số 81 Hải Thƣợng 

Lãn Ông, ấp Mỹ 

Lƣơng, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân, 

062/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

16/07/2015 X X Nguyễn Tấn Đạt 1949
1021/AG-

CCHND
16/03/2015

Sở Y tế An 

Giang

83 Trƣờng Thọ

Ấp Tân Thạnh, thị 

trấn Long Bình, 

huyện An Phú, An 

Giang 

065/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán 

buôn dƣợc 

liệu

Bán buôn 

dƣợc liệu
14/8/2015 X X Lê Hồng Phƣớc 1958

515/CCHN-

YHCT
14/3/2011

Sở Y tế An 

Giang

84 Thiên Thọ Đƣờng

Số 12 Nguyễn Huệ, 

khóm Long Thị C, 

phƣờng Long Hƣng, 

Tx. Tân Châu, An 

069/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán 

buôn dƣợc 

liệu

Bán buôn 

dƣợc liệu
24/8/2015 X X Nguyễn Thị Hải 1959

0483/AG-

CCHND
24/04/2014

Sở Y tế An

Giang

85 Vạn An Đƣờng

Số 14 Phan Đình 

Phùng, phƣờng Mỹ 

Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

073/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

10/9/2015 X X Lâm Văn Ngầu 1956
486/CCHN-

YHCT
25/10/2010

Sở Y tế An 

Giang

86 Bá Phƣớc Đƣờng

Số 22 Trƣờng Chinh, 

khóm Long Thạnh A, 

phƣờng Long Thạnh, 

Tx. Tân Châu, An 

075/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

21/10/2015 X X Lý Hữu Trí 1971
0426/AG-

CCHND
17/03/2014

Sở Y tế An 

Giang

87 Minh Châu

Số 99/3, khóm Trà 

Sƣ, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, An Giang 

076/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán 

buôn dƣợc 

liệu

Bán buôn 

dƣợc liệu
07/12/2015 X X Trƣơng Thị Phƣơng Thảo 1956

1133/AG-

CCHND
07/05/2015

Sở Y tế An 

Giang

88 Nhơn Hòa Đƣờng

Tổ 10, ấp Vĩnh Lộc, 

xã Vĩnh Bình, huyện 

Châu Thành, An 

Giang 

077/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

24/12/2015 X X Trần Thị Cúc Mai 1992
1415/AG-

CCHND
19/8/2015

Sở Y tế An 

Giang

89 Võ Kim Ánh

Số 17/8, khóm Hòa 

Thạnh, phƣờng Mỹ 

Thạnh, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

078/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

14/12/2015 X X Võ Kim Ánh 1960
1452/AG-

CCHND
07/9/2015

Sở Y tế An 

Giang

90 Vạn Hƣng Đƣờng

Ấp Tắc Trúc, xã 

Nhơn Hội, huyện An 

Phú, An Giang 

084/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

30/12/2015 X X Quách Tuyết Vân 1965
0478/AG-

CCHND
24/04/2014

Sở Y tế An 

Giang

91 Hải Anh 2

Ấp An Hƣng, thị trấn 

An Phú, huyện An 

Phú, An Giang 

086/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

12/01/2016 X X Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 1986
1405/AG-

CCHND
19/08/2015

Sở Y tế An 

Giang

92 Phúc Huy

Số 95/3C Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng Mỹ 

Phƣớc, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

087/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

18/01/2016 X X Trần Thị Vinh 1975
1528/AG-

CCHND
30/9/2015

Sở Y tế An 

Giang

93 Xuân Hòa Đƣờng

Số 340 Thoại Ngọc 

Hầu, ấp An Hƣng, thị 

trấn An Phú, huyện 

An Phú, An Giang 

2531/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

14/03/2022 X X Nguyễn Thùy Dung 1989

000245/CC

HN-D-SYT-

AG

16/10/2017
Sở Y tế An 

Giang



94 Tuyết Hạnh

Số 23L3 Phạm Văn 

Đồng, phƣờng Mỹ 

Phƣớc, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

092/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

27/9/2016 X X Vũ Thị Tuyết Hạnh 1976
1296/AG-

CCHND
07/07/2015

Sở Y tế An

Giang

95 Thái Hữu

Số 813 Chu Văn An, 

ấp Trung Thạnh, thị 

trấn Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, An Giang 

2898/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
05/7/2022 X X Thái Nhựt Định 1988

1728/AG-

CCHND
30/12/2015

Sở Y tế An 

Giang

96 Nguyễn Thị Trúc Ly

Số 14 Nguyễn Huệ 

A, phƣờng Mỹ Long, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang 

098/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
30/12/2016 X X Nguyễn Thị Trúc Ly 1989

1991/AG-

CCHND
16/11/2016

Sở Y tế An

Giang

97 Cơ sở Thu Sƣơng

tổ 05, khóm Sơn 

Đông, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

000896/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
17/9/2018 X X Nguyễn Thị Thu Sƣơng 28/01/1972

000275/CC

HN-D-SYT-

AG

25/10/2017 SYT An Giang

98 Cơ sở Dũ Trung Long

số 13, Chi Lăng, 

phƣờng Châu Phú A, 

Tp. Châu Đốc, An 

Giang

01494/ĐK

KDD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc từ 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

25/06/2019 X X Thái Vĩ Minh 1970
0365/AG-

CCHND
20/01/2014 SYT An Giang

99 Cơ sở Sáu Xứng

Số 93/3, khóm Trà 

Sƣ, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, An Giang 

2505/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
30/11/2020

X X

Lại Thị Mỹ Lệ

1949
0786/AG-

CCHND
10/11/2014

SYT An Giang

100 Cơ sở Nhân Trung Đƣờng

số 26, tổ 1A, ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, An Giang

2504/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
30/11/2020

X X

Phan Thanh Trung 1994

000459/CC

HN-D-SYT-

AG 21/03/2018

SYT An Giang

101 Cơ sở Vạn An Đƣờng

Số 14 Phan Đình 

Phùng, phƣờng Mỹ 

Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

2553/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Bán lẻ 

thuốc từ 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 
25/01/2021

X X

Lâm Văn Ngầu 1956

001368/CC

HN-D-SYT-

AG 28/07/2020

SYT An Giang

102 Cơ sở Nguyễn Văn Tấn Tƣớc

Số 81, tổ 3, ấp Long 

Hòa, xã Long Điền 

B, huyện Chợ Mới, 

An Giang 

2555/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
25/01/2021

X X

Nguyễn Văn Tấn Tƣớc 1947

0550/AG-

CCHND
12/6/2014

SYT An Giang

103 Cơ sở Vạn Tế Đƣờng

Số 12, ấp Thị, thị trấn 

Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, An Giang 

2554/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
25/01/2021

X X

Phòng Mỹ Dao 1971

0597/AG-

CCHND
29/07/2014

SYT An Giang

104 Cơ sở Phúc Nguyên Đƣờng

Số 486, ấp Mỹ Hội, 

xã Mỹ Hội Đông, 

huyện Chợ Mới, An 

Giang 

2596/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
19/02/2021

X X

Trần Thị Ngọc 1952

0520/AG-

CCHND
19/05/2014

SYT An Giang

105 Cơ sở Thu Sƣơng 2

tổ 2, khóm Thới Hòa, 

thị trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, An 

Giang

2593/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
19/02/2021

X X

Đỗ Hồng Sơn 1960

1015/AG-

CCHND
16/03/2015

SYT An Giang

106

Cơ sở Vạn Tế Đƣờng Mỹ 

Luông

Số 30, ấp Thị 1, thị 

trấn Mỹ Luông, 

huyện Chợ Mới, An 

Giang 

2595/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
19/02/2021

X X

Phòng Đức 1969

0595/AG-

CCHND
29/07/2014

SYT An Giang

107 Cơ sở Đại Nguyên Đƣờng

số 5, Phạm Hồng 

Thái, ấp thị, thị trấn 

Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, An Giang

2594/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
19/02/2021

X X

Lữ Dĩ Hƣng 1954

0560/AG-

CCHND
10/07/2014

SYT An Giang

108 Cơ sở Thái Hƣng

số 505, tổ 15, ấp 

Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, huyện An Phú, 

An Giang

2638/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
29/03/2021

X X

Nguyễn Thị Khéo 1987

001509/CC

HN-D-SYT-

AG 9/11/2020

SYT An Giang

109 Cơ sở Đức Thành

Tổ 09, ấp Mỹ Thiện, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, An Giang

2639/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 
12/'04/2021

X X

Tăng Chí Hiếu 1981

0469/AG-

CCHND
24/04/2014

SYT An Giang



110 Cơ sở Quãng Sanh Đƣờng

tổ 12, ấp Cần Thạnh, 

xã Cần Đăng, huyện 

Châu Thành, An 

Giang

2767/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 
30/06/2021

X X

Nguyễn Thế Truyền 1972

001776/CC

HN-D-SYT-

AG 25/05/2021

SYT An Giang

111 Cơ sở Minh Đức 2

Số 215 Hà Hoàng 

Hổ, phƣờng Đông 

Xuyên, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

2282/AG-

ĐKKDD

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 

22/11/2021 X X

Nguyễn Thị Lan Đài

1972
0842/AG-

CCHND
08/12/2014 SYT An Giang

112 Cơ sở Kim Nguyên 2

số 222, đƣờng Tôn 

Đức Thắng, khóm 

Long Thạnh D, 

phƣờng Long Thạnh, 

2355/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 
05/01/2022

X X

Lâm Huy Vũ 1978

1585/AG-

CCHND
28/10/2015

SYT An Giang

113 Cơ sở Nguyễn Mai

Số 46/3 Phan Bội 

Châu, phƣờng Bình 

Khánh, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

2354/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 
05/01/2022

X X

Nguyễn Thị Mai 1951

0783/AG-

CCHND
23/11/2016

SYT An Giang

114 Cơ sở Duy Khƣơng

tổ 09, chợ Mỹ Đức, 

ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ 

Đức, huyện Châu 

Phú, An Giang

2356/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
05/01/2022

X X

Võ Duy Lƣơng 1991

0677/AG-

CCHND
19/08/2014

SYT An Giang

115 Cơ sở Chín Ngọc

tổ 4, ấp Vồ bà, xã An 

Hảo, huyện Tịnh 

Biên, An Giang

2396/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 
18/01/2022

X X

Trần Thị Bé Ngọc 1965

001798/CC

HN-D-SYT-

AG 10/6/2021

SYT An Giang

116 Cơ sở Thanh Huy

số 03, đƣờng Lê 

Thánh Tôn, ấp An 

Hƣng, thị trấn An 

Phú, huyện An Phú, 

2593/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 
12/4/2022

X X

Lê Minh Triều 1965

000273/CC

HN-D-SYT-

AG 25/10/2017

SYT An Giang

117 Cơ sở Vạn Hƣng Đƣờng

lô 2C2, khóm Hòa 

Thạnh, phƣờng Mỹ 

Thạnh, thành phố 

Long Xuyên, An 

2594/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm đông 

y, thuốc từ 

Bán lẻ

thuốc thành

phẩm đông

y, thuốc từ 
12/4/2022

X X

Nguyễn Kim Xuân 1994

000315/CC

NH-D-SYT-

AG 30/11/2017

SYT An Giang

118 Cơ sở Vạn Hƣng Đƣờng

lô 2C2, khóm Hòa 

Thạnh, phƣờng Mỹ 

Thạnh, thành phố 

Long Xuyên, An 

2595/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
12/4/2022

X X

Trần Văn Ni 1989

001552/CC

HN-D-SYT-

AG 11/12/2020

SYT An Giang

119 Vạn An Đƣờng 1

Số 20, tổ 8, ấp Thị 1, 

thị trấn Mỹ Luông, 

huyện Chợ Mới, An 

Giang 

2899/ĐKK

DD-AG

Cơ sở bán lẻ 

dƣợc liệu

Bán lẻ 

dƣợc liệu
5/7/2022

X X

Chế Thị Mộng Trinh 1993

1936/AG-

CCHND
7/4/2016

SYT An Giang
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